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V/v mời báo giá bảo trì, bảo dưỡng, 

kiểm định, sửa chữa và thay thế linh 

kiện trang thiết bị y tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày 08 tháng 11  năm 2023 

 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ  Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016, Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về 

việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định trình tự, thủ 

tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 

trang thiết bị tại các cơ sở y tế công lập; 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có kế hoạch dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay 

thế linh kiện trang thiết bị y tế. 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung 

cấp gửi báo giá về bộ phận Văn thư - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung 

bướu Nghệ An – địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Danh sách hàng hóa yêu cầu báo giá 

- Danh mục bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế linh kiện trang thiết bị y tế 

(chi tiết phụ lục I đính kèm); 



- Mẫu báo giá đối với mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế nhập khẩu sử 

dụng cho trang thiết bị y tế (chi tiết phụ lục II đính kèm); 

- Mẫu báo giá đối với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế (chi tiết phụ lục III đính kèm). 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Ung 

bướu Nghệ An (Ths Đỗ Đức Cường- SĐT: 0986.713.345), địa chỉ: Số 60 Tôn Thất 

Tùng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (bc); 

- Đăng Website BV; 

- Lưu VT-TBYT, VT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 

 

  



PHỤ LỤC I 

YÊU CẦU BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ, TÀI SẢN 

(Kèm theo công văn số:        /BVUB-VTTBYT ngày 08/11/2023) 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng, 

sửa chữa và thay thế linh kiện trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại 

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Đỗ Đức Cường 

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT 

Số điện thoại: 0986.713.345 

Địa chỉ email: cuongdoit@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: bộ phận văn thư, phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h ngày 

18 tháng 11 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 năm 

2023 

 



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục tài sản và thiết bị y tế  

1.1. Danh mục mua sắm linh kiện thay thế cho trang thiết bị y tế  

STT Tên thiết bị 
Tên linh kiện thay 

thế 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Máy điện tim  

Model: Cadico 601 

SN: 19061752V8 

Hãng sx: Suzuken 

Nước sx: Nhật Bản 

Năm sx: 2019 

Đầu in nhiệt và cuộn 

tời 

Thay thế đầu in nhiệt và 

cuộn tời cho máy điện tim 

Cardico 601 

Cái 01 

2 

Máy điện tim 12 kênh 

Model: Cardico 1210 

SN: 1407-2953 

Hãng sx: Suzuken 

Nước sx: Nhật Bản 

Năm sx: 2014 

Cụm đầu in nhiệt 
Thay thế cụm đầu in nhiệt 

cho máy điện tim 12 kênh 

Cardico 1210 

Cái 01 

3 

Monitor theo dõi bệnh 

nhân 5 thông số 

Model: PVM-2701 

SN: 04557 

Hãng sx: Nihonkoden 

Nước sx: Nhật Bản 

Năm sx: 2012 

Bảng mạch xử lý tín 

hiệu 

Thay thế bảng mạch xử lý 

tín hiệu cho Monitor theo 

dõi bệnh nhân 5 thông số 

PVM-2701 

Cái 01 

4 

Máy xét nghiệm đông 

máu hoàn toàn tự động 
Model: CA-660 

SN: 25337 

Nước sx: Nhật Bản 

Năm sx: 2018 

Bơm áp suất 

12VDC, 1.9A 

Thay thế bơm áp suất 

12VDC, 1.9A cho máy xét 

nghiệm đông máu hoàn 

toàn tự động CA-660 

Cái 01 

5 

Hệ thống phân tích xét 

nghiệm huyết học tự 

động hoàn toàn 

Model: XN3000 

Hãng sx: Sysmex 

Nước sx: Nhật Bản 

Khối laser 

Thay khối laser cho Hệ 

thống phân tích xét 

nghiệm huyết học tự động 

hoàn toàn 

Bộ 01 

6 

Máy cắt tiêu bản quay 

tay tự động lùi mẫu vật 

Model: Finess 325 

Hãngsx: 

ThermoScientific 

Nước sx: Anh 

Năm sx: 2012 

Bộ cam liên hợp 

Thay thế bộ cam liên hợp 

cho máy cắt tiêu bản quay 

tay tự động lùi mẫu vật 

Finess 325 

Bộ 01 



7 

Máy siêu âm màu 

3D,4D (ba đầu dò) 

Model: LOGIQ S7 

Expert  

SN: LS7001016 

Hãng sx: GE Healthcare 

Nước sx: Hàn Quốc 

Năm sx: 2017 

Button Sets 
Thay thế Button Sets cho 

máy siêu âm màu 3D,4D 
Cái 01 

8 

Máy chụp cắt lớp vi tính 

toàn thân 2 lát cắt 

Model: SOMATOM 

Spirit 

SN: 302271585 

Hãng sx: Siemens  

Nước sx: Trung Quốc 

Năm sx: 2015 

Bộ chổi than tín hiệu 

Thay thế bộ chổi than tín 

hiệu cho Máy chụp cắt lớp 

vi tính toàn thân 2 lát cắt 

Bộ 01 

9 

Kính hiển vi quang học 

3 mắt 

Model: BX43F 

Hãng sx: Olympus 

Nước sx: Nhật Bản 

Năm sx: 2012 

Dầu soi kính hiển vi 
Mua sắm dầu soi cho kính 

hiển vi quang học 3 mắt 
Lọ 01 

         

  



         1.2 Danh mục sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định trang thiết bị y tế 

STT Tên thiết bị 
Tên linh kiện bảo 

dưỡng, sửa chữa 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Máy chụp cắt lớp vi 

tính toàn thân 2 lát 

cắt 

Model: SOMATOM 

Spirit 

SN: 302271585 

Hãng sx: Siemens  

Nước sx: Trung Quốc 

Năm sx: 2015 

 

Bảo trì, bảo dưỡng 

máy chụp cắt lớp vi 

tính toàn thân 2 lát cắt 

SOMATOM Spirit 

Máy 01 

2 

Hệ thống chụp cộng 

hưởng từ 1.5T 

Model: SIGNA 

CREATOR 

Hãng sx: GE – Mỹ 

Xuất xứ: Mỹ 

 

Bảo trì, bảo dưỡng 

máy chụp cộng hưởng 

từ 1.5T 

Hệ 

thống 
01 

3 

Hệ thống khí oxy 

trung tâm nhà số 3 
Model: O2 Lifeline 

Mcs 

SN: GCF 053281 

Hãng sx: Beacon 

Medaes 

Nước sx: Anh 

Năm sx: 2019 

 

Bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống oxy trung tâm 

nhà số 3 

Hệ 

thống 
01 

4 

Hệ thống máy hút 

Model: G30561 

Hãng sx: Draeger 

Nước sx: Đức 

Năm sử dụng: 2009 

 
Bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống máy hút 

Hệ 

thống 
01 

5 

Máy cắt soi tiêu bản tế 

bào 
Model: HM 325 

SN: 56283 

Hãng sx: Thermo 

Scientific 

Nước sx: Đức 

Năm sx: 2013 

Gá kẹp lưỡi dao 

Sửa chữa gá kẹp lưỡi 

dao chuyên dùng cho 

máy cắt soi tiêu bản tế 

bào  

Bộ 01 

6 
Thang máy 3 điểm 

dừng 
 Kiểm định thang máy  Cái 01 

7 
Thang máy 2 điểm 

dừng  
 Kiểm định thang máy  Cái 01 

8 
Thang máy 5 điểm 

dừng 
 Kiểm định thang máy  Cái 05 



2. Địa điểm bảo trì, bảo dưỡng, khảo sát, kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện 

trang thiết bị y tế và tài sản: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An: số 60, đường Tôn Thất 

Tùng, TP Vinh. 

3. Thời gian khảo sát, kiểm tra, sửa chữa dự kiến: Quý IV năm 2023 (tùy theo thời 

gian Hợp đồng ký kết). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:     /BVUB-VTTBYT ngày    tháng    năm 2023) 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế nhập 

khẩu sử dụng cho trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ (1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

ST

T 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm 

sản 

xuất 
(5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng/

khối 

lượng 
(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VNĐ) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền(11) 

(VNĐ) 

1  Thiết bị 

A 

         

2 Thiết bị 

B 

         

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ...  tháng ... năm ...[ghi ngày 

... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                   ...., ngày ... tháng ... năm .... 

                                                 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(12) 

                                                      (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầu đủ thông tin để báo giá vào Mẫu 

này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 

khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo 

hướng dẫn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu 

càu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, 

hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của 

thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng 

số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với 

từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thực hiện các dịch vụ liên 

quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị 

y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu. Hải quan, bảo 



hiểm và các loại chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của 

thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. 

Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm 

thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu 

báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, 

thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng 

đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ 

giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm kết 

thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng các thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các 

thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên dnah nộp báo giá trên Hệ 

thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên dnah truy cập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo 

giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:     /BVUB-VTTBYT ngày    tháng    năm 2023) 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, 

hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ (1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết 

bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết 

bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  

Thuế GTGT  

Tổng thanh toán (đã bao gồm Thuế GTGT)  

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................................... 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày 

... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 



tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                      ...., ngày ... tháng ... năm .... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

                                     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp của tất cả các 

thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên dnah, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 

cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực 

hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 
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